
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn Lĩnh vực hành nghề đề nghị xét cấp Hạng

Thiết kế công trình NN&PTNT 2
Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2
Thiết kế công trình NN&PTNT 2
Thiết kế  công trình giao thông cầu 2
Thiết kế  công trình giao thông đường bộ 2
Định giá xây dựng 2
Thiết kế công trình NN&PTNT 2

4 Nguyễn Đặng Tuấn 30/03/1985 026085003408 TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư Thủy lợi – Thủy điện – Cấp 
thoát nước

Thiết kế công trình NN&PTNT 2

5 Nguyễn Văn Sơn 20/02/1990 173154079 Thanh Hóa
Kỹ sư Thủy lợi-ngành Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế công trình NN&PTNT 3

6 Trần Văn Huy 10/10/1991 037091001882 Ninh Bình
Kỹ sư Thủy lợi- ngành Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế công trình NN&PTNT 3

Khảo sát địa hình CT xây dựng 2
Giám sát TC xây dựng dân dụng 2

8 Nguyễn Hải Dương 23/8/1988 172985701 TP.Hồ Chí minh
Kỹ sư Thủy lợi- ngành Kỹ thuật 
tài nguyên nước

Thiết kế công trình NN&PTNT 3

9 Phạm Thị Mỹ Hòa 13/3/1989 331530329 TP.Hồ Chí minh
Kỹ sư Thủy lợi - ngành Kỹ thuật 
công trình

Thiết kế công trình NN&PTNT 3

10 Huỳnh Xuân Tiến 13/5/1988 205282787 Quảng Nam
Kỹ sư ngành Xây dựng công trình 
thủy

Thiết kế công trình NN&PTNT 3

11 Trần Như Thiên 24/1/1989 212694884 Quảng Ngãi Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình Thiết kế công trình NN&PTNT 3

12 Hoàng Đỗ Minh Trí 16/4/1989 225410800
Nha Trang-Khánh 
Hòa

Kỹ sư Thủy lợi ngành Kỹ thuật 
công trình

Thiết kế công trình NN&PTNT 3

13 Trần Thị Vui 06/1/1988 186597016
Hưng Nguyên-Nghệ 
an

Kỹ sư Thủy lợi ngành Kỹ thuật tài 
nguyên nước

Thiết kế công trình NN&PTNT 3

14 Nguyễn Văn Vượng 04/8/1989 162850709 Hải Hậu-Nam Định
Kỹ sư Thủy lợi ngành Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế công trình NN&PTNT 3

Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị

PHỤ LỤC DANH SÁCH CẤP MÃ SỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHO CÁ NHÂN

Kỹ sư Thủy lợi025815718Ngô Thị Hồng Mi2

Kỹ sư Thủy lợi025904604Nguyễn Thị Vân Anh1

211878939Thái Thị Xuân Giang3

(Kèm theo công văn số 14/2017/CV-VECAS-CCHN)

08/12/1986

19/4/1987

Kỹ sư xây dựng Ngành Trắc địa023875919Nguyễn Thị Thùy Anh7

28/02/1987

14/9/1985

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Tây Sơn bình Định

TP. Hồ Chí Minh



Thiết kế công trình NN&PTNT 2
Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

16 Thân Văn Thắng 03/3/1990 183728912 Hà Tĩnh kỹ sư kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình 3

Giám sát công trình giao thông cầu 3

Giám sát công trình giao thông đường bộ 3

Giám sát công trình giao thông cầu 3
Giám sát công trình giao thông đường bộ 3

19 Nguyễn Hồng Phong 23/9/1987 191679890 Quảng Bình Kỹ sư ngành xây dựng cầu đường Giám sát CT giao thông đường bộ 3

15 Kỹ sư Xây dựng DD và CN191733155Nguyễn Văn Dũng

18

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Xây dựng công 
trình thủy - Thềm lục địa)

24774888Nguyễn Văn Hiến17

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

132021821Triệu Quang Đạt

25/12/1990

14/10/1991

TP.Hồ Chí minh

Phú Thọ

18/8/1966 Quảng Bình


